Mẫu 1

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐƠN VỊ:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2022


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP

Trưởng Đoàn:                                        Chức vụ:                           Số điện thoại:


Phó trưởng đoàn:
      

 
 Chức vụ:                           Số điện thoại:


Các môn tham gia:                             

	TT
	THÀNH PHẦN
	TỔNG SỐ
	Môn thi đấu
	QUỐC TỊCH
	Ghi chú

	
	
	
	Bóng đá
	Bóng chuyền
	Bóng rổ
	Bóng bàn
	Cầu lông
	Điền kinh
	Cờ vua
	E-Sport
	Việt 
Nam
	Nước ngoài
	

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	01


	Chỉ đạo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02


	Huấn luyện viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Vận động viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Y tế


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	Cán bộ phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Ghi chú: Đánh dấu (x) vào nội dung thi đấu
và ghi số lượng VĐV thi đấu








Thủ trưởng đơn vị













    (Ký và đóng dấu)

Mẫu 2

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2022


    ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 


MÔN: (Mẫu này dành cho các môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ)

Danh sách cán bộ Đoàn:

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Chức vụ ở đơn vị
	Chức vụ ở đội bóng
	Điện thoại

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	


Danh sách vận động viên:

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Quốc tịch
	Khoa
	Lớp
	Số áo

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Xác nhận của y tế





 Thủ trưởng đơn vị









    (Ký và đóng dấu)

(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)

ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ XII - 2022
Môn:

Đơn vị:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

Mẫu 3

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày     tháng     năm  2022


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN BÓNG BÀN 
Đơn vị:                  
Trưởng đoàn:        

Huấn luyện viên:   

Tổng số VĐV tham dự:      VĐV, trong đó nam:    VĐV, nữ:    VĐV

	TT
	Nội dung thi đấu
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa
	Mã SV
	Ghi chú

	1
	Đơn nam (1)
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn nam (2)
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	4
	Đơn nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	5
	Đôi nam (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đôi nam (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đôi nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đôi nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đôi nam nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đôi nam nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đồng đội nam
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đồng đội nữ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của Y tế
	Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)




(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII - 2022
Môn: BÓNG BÀN

Đơn vị:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

       
Mẫu 4

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
                    ĐƠN VỊ:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm  2022


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ X – 2022

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN CẦU LÔNG
Đơn vị:                  
Trưởng đoàn:        

Huấn luyện viên:   

Tổng số VĐV tham dự:      VĐV, trong đó nam:    VĐV, nữ:    VĐV

	TT
	Nội dung thi đấu
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa
	Mã SV
	Ghi chú

	1
	Đơn nam (1)
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn nam (2)
	
	
	
	
	
	

	3
	Đơn nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	4
	Đơn nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	5
	Đôi nam (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đôi nam (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đôi nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đôi nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đôi nam nữ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	10
	Đôi nam nữ (2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đồng đội nam
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đồng đội nữ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của Y tế
	Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)




(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII - 2022

Môn: CẦU LÔNG

Đơn vị:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

      
      Mẫu 5

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm  2022


ĐẠI HỘI  THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN CỜ VUA 
Đơn vị:                  

Trưởng đoàn:        

Huấn luyện viên:   

Tổng số VĐV tham dự:      VĐV, trong đó nam:    VĐV, nữ:    VĐV
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa
	MSSV
	NỘI DUNG THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	Đồng đội nam
	Đồng đội nữ
	Cá nhân nam
	Cá nhân nữ
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận Y tế
	Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)




(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII - 2022

Môn: CỜ VUA

Đơn vị:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

Mẫu 6

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐẠI HỘI  THỂ THAO SINH VIÊN  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN ĐIỀN KINH
Đơn vị:                  
Trưởng đoàn:        

Huấn luyện viên:   

Tổng số VĐV tham dự:………VĐV, trong đó nam: ……  VĐV, nữ:……VĐV
	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa
	Mã SV
	Nội dung thi đấu

	
	
	
	
	
	
	
	100m
	800m
	1500m
	N.cao
	N.xa

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của Y tế
	   Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)




(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII - 2022

Môn: ĐIỀN KINH

Đơn vị:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

      Mẫu 7
	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ:


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày     tháng     năm  2022


ĐẠI HỘI  THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII – 2022
DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

MÔN E-SPORT 
Đơn vị:                  

Trưởng đoàn:        

Huấn luyện viên:   

Tổng số VĐV tham dự:      VĐV, trong đó nam:    VĐV, nữ:    VĐV
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Lớp
	Khoa
	MSSV
	NỘI DUNG THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận Y tế
	Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)




(Ảnh làm thẻ kèm theo danh sách đăng ký)


ĐẠI HỘI THỂ THAO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII - 2022

Môn: E-SPORT

Đơn vị:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:
Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:


Tên:                           Tên:                                Tên:                              Tên:

Năm sinh:                  Năm sinh:                       Năm sinh:                     Năm sinh:

PAGE  
1

